	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II

	TRƯỜNG THCS TT YÊN VIÊN
	Môn : Lịch sử 8

	
	Năm học : 2022 – 2023

	
	Thời gian làm bài : 45 phút


	Chủ đề

( Nội dung kiến thức)
	Các mức độ đánh giá
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

 thấp-  cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chính sánh khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TD Pháp  ở Việt Nam
	Biết được chính sách khai thác về chính trị của thực dân Pháp đối với nước ta.
	
	Hiểu được ảnh hưởng, mục đích , hạn chế của một sự kiện lịch sử
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	5
1,25
12,5%
	
	2
0,5

5%
	
	
	
	7
1,75
17,5%

	Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
	HS biết được  các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX và nơi NT Thành ra đi tìm đường cứu nước. 
	Biết được những hoạt động bước đầu của Nguyễn Tất Thành
	Hiểu được ảnh hưởng, mục đích , hạn chế của một sự kiện lịch sử
	HS hiểu được vì sao Ng. Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
	
	Tìm ra  được những nét mới trong hướng đi của Người so với những nhà yêu nước trước đây
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	7
1,75
17,5%
	0,33

2đ

20%
	6

1,5đ

15%
	0,33

2đ

20%
	
	0,34

1đ

10%
	14

8,25
82,5%

	TS câu 

TS điểm

Tỉ lệ %
	12
3đ
30%
	0,33

2đ

20%
	8
2đ
20%
	0,33

2đ

20%
	
	0,34

1đ

10%
	21
10

100%


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II

	TRƯỜNG THCS TT YÊN VIÊN
	Môn : Lịch sử 8

	ĐỀ 1

	Năm học : 2022 – 2023

	
	Thời gian làm bài : 45 phút


HS làm bài ra giấy kiểm tra

I.Trắc nghiệm ( 5điểm) : Chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất.
1. Để thuận lợi cho cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp chia nước ta thành:
A. Hai xứ ( Nam Kì và Trung Kì)                 B. Hai xứ ( Bắc Kì và Nam Kì)    

C. Ba xứ ( Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì )        D. Bốn xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Tây Kì)
2. Trong công nghiệp, trước hết thực dân Pháp tập trung vào 

A. khai thác than và kim loại                         B. khai thác than và dầu mỏ.
C. sản xuất xi măng, gạch ngói                     D. chế biến gỗ, xay sát gạo.

3. Để nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam, hàng hoá của Pháp nhập vào Việt Nam

A. bị đánh thuế rất nhẹ        B. miễn thuế.      C đánh thuế cao        D. Cả A và B đều đúng

4.Các chính sách kinh tế của thực dân Pháp ở nước ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất nhằm mục đích

A. cướp đoạt trên quy mô lớn.                   B.  phục vụ cho công cuộc vơ vét, bóc lột.

C. phát triển nền kinh tế Việt Nam.           D.  nô dịch và ngu dân.
5. Ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, kinh tế nước ta như thế nào?
A. Phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa           B. Phát triển toàn diện trên các lĩnh vực
C. Phát triển mất cân đối, lệ thuộc.                       D. Không phát triển.
6. Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp trong cuộc khai thác lần thứ nhất ở nước ta là?

A. Nô dịch và ngu dân                                      B.  Chú trọng đào tạo nhân tài       

C. Khai hóa văn minh” cho người bản địa.       D. Đào tạo tay sai
7. Xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là?

A. Đi theo ngọn cờ ”Cần vương”            B.Theo con đường dân chủ tư sản 
C. Theo con đường cách mạng vô sản.   D. Theo con đường tư sản 

 8. Đâu không phải là phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX?

A. Phong trào Cần Vương                          B. Phong trào Đông Du.

C. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục .       D. Phong trào Duy Tân
9. Hội Duy Tân là tổ chức của phong trào:

A. Phong trào Đông Du.       B. Đông Kinh nghĩa thục.
C. Phong trào Duy Tân.        D. Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì.  
10. Mục đích của Đông Kinh nghĩa thục là:

A. giáo dục lí luận cách mạng chuẩn bị thành lập chính đảng ở Việt Nam.

B. truyền bá tư tưởng Tự do – Bình đẳng – Bác Ái của Đại cách mạng Pháp.

C. bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập, nếp sống mới.

D. tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào tầng lớp thanh niên.

11. Ảnh hưởng của phong trào Đông Kinh nghĩa thục đối với cách mạng Việt Nam?

A. Góp phần chuẩn bị cho  sự ra đời một phong trào Duy Tân ở nước ta đầu thế kỉ XX.

B. Cổ động , mở mang công tương nghiệp phát triển.

C.  Làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

D. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng, phát triển văn hoá, ngôn ngữ dân tộc.

12. Phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì chịu ảnh hưởng của:

A. hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục.      B. Phong trào Duy Tân.

C. phong trào Đông du.                                 D. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế.
13. Lãnh đạo của phong trào Đông Du?

A. Phan Châu Trinh.                         B. Phan Bội Châu

C. Huỳnh Thúc Kháng.                     D. Lương Văn Can.

14. Chủ trương của phong trào Đông Du?
A. Bạo động vũ trang                         B. Vận động cải cách văn hoá, xã hội
C. Đấu tranh chính trị                        D. Mở trường diễn thuyết.

15. Hạn chế của phong trào Đông Du?

A. Chủ trương bạo động vũ trang. 
B. Cầu viện Nhật Bản .

C. Xây dựng lực lượng mọi mặt kết hợp với cầu viện.

D. Khuấy động lòng yêu nước, cổ vũ tinh thần dân tộc

16. Chủ trương của phong trào Duy Tân? 

A. Bạo động vũ trang                         B. Vận động cải cách văn hoá, xã hội

C. Đấu tranh chính trị                        D. Mở trường diễn thuyết.

17.Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến là
A. cướp đoạt ruộng đất của nông dân.      B. đẩy mạnh khai thác than và kim loại.
C. đẩy mạnh vơ vét sức người, sức của
    D .bắt nông dân đi lính và thu hẹp diện tích trồng lúa.

18. Nơi Nguyễn Tất Thành  ra đi tìm đường cứu nước:
A. Cảng Đà Nẵng.    B. Cảng Đồng Nai.    C. Cảng Nhà Rồng.     D. Cảng Hải Phòng
19. Mục đích chung của các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là?

A. Đều xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn nước nhà độc lập, tự lực, tự cường.
B. Đều có mặt của các sĩ phu yêu nước thức thời muốn cải cách để canh tân đất nước.

C. Muốn  đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ và trở nên giàu mạnh.


D. Nêu cao truyền thống anh hùng bất khuất cuả nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.

20. Những hoạt động bước đầu của Nguyễn Tất Thành có ý nghĩa là?

A. Nâng cao lòng yêu nước, ý thức độc lập dân tộc.

B.  Tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga.

C. Tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam và tố cáo thực dân Pháp.

D. Là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước sau này.

II. Tự luận ( 5điểm)               

Câu 21. Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Những hoạt động bước đầu của Người?  Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước trước đây?
....................Hết....................
( Lưu ý: Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II

	TRƯỜNG THCS TT YÊN VIÊN
	Môn : Lịch sử 8

	ĐỀ 2


	Năm học : 2022 – 2023

	
	Thời gian làm bài : 45 phút


HS làm bài ra giấy kiểm tra

I.Trắc nghiệm ( 5điểm) : Chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất.

1. Xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là?

A. Đi theo ngọn cờ ”Cần vương”            B.Theo con đường dân chủ tư sản 
C. Theo con đường cách mạng vô sản.   D. Theo con đường tư sản 

 2. Đâu không phải là phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX?

A. Phong trào Cần Vương                          B. Phong trào Đông Du.

C. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục .       D. Phong trào Duy Tân
3. Trong công nghiệp, trước hết thực dân Pháp tập trung vào 

A. khai thác than và kim loại                         B. khai thác than và dầu mỏ.

C. sản xuất xi măng, gạch ngói                     D. chế biến gỗ, xay sát gạo.

4. Để nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam, hàng hoá của Pháp nhập vào Việt Nam

A. bị đánh thuế rất nhẹ        B. miễn thuế.      C đánh thuế cao        D. Cả A và B đều đúng

5. Để thuận lợi cho cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp chia nước ta thành:
A. Hai xứ ( Nam Kì và Trung Kì)                 B. Hai xứ ( Bắc Kì và Nam Kì)    

C. Ba xứ ( Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì )        D. Bốn xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Tây Kì)

6.Các chính sách kinh tế của thực dân Pháp ở nước ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất nhằm mục đích

A. cướp đoạt trên quy mô lớn.                   B.  phục vụ cho công cuộc vơ vét, bóc lột.

C. phát triển nền kinh tế Việt Nam.           D.  nô dịch và ngu dân.
7. Ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, kinh tế nước ta như thế nào?
A. Phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa           B. Phát triển toàn diện trên các lĩnh vực
C. Phát triển mất cân đối, lệ thuộc.                       D. Không phát triển.
8. Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp trong cuộc khai thác lần thứ nhất ở nước ta là?

A. Nô dịch và ngu dân                                      B.  Chú trọng đào tạo nhân tài       

C. Khai hóa văn minh” cho người bản địa.       D. Đào tạo tay sai

9. Hội Duy Tân là tổ chức của phong trào:

A. Phong trào Đông Du.       B. Đông Kinh nghĩa thục.

C. Phong trào Duy Tân.        D. Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì.  

10.Lãnh đạo của phong trào Đông Du?

A. Phan Châu Trinh.                         B. Phan Bội Châu

C. Huỳnh Thúc Kháng.                     D. Lương Văn Can.


11. Chủ trương của phong trào Đông Du?
A. Bạo động vũ trang                         B. Vận động cải cách văn hoá, xã hội

C. Đấu tranh chính trị                        D. Mở trường diễn thuyết.

12. Hạn chế của phong trào Đông Du?

A. Chủ trương bạo động vũ trang. 
B. Cầu viện Nhật Bản .

C. Xây dựng lực lượng mọi mặt kết hợp với cầu viện.

D. Khuấy động lòng yêu nước, cổ vũ tinh thần dân tộc

13. Mục đích của Đông Kinh nghĩa thục là:

A. giáo dục lí luận cách mạng chuẩn bị thành lập chính đảng ở Việt Nam.

B. truyền bá tư tưởng Tự do – Bình đẳng – Bác Ái của Đại cách mạng Pháp.

C. bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập, nếp sống mới.

D. tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào tầng lớp thanh niên.

14. Ảnh hưởng của phong trào Đông Kinh nghĩa thục đối với cách mạng Việt Nam?

A. Góp phần chuẩn bị cho  sự ra đời một phong trào Duy Tân ở nước ta đầu thế kỉ XX.

B. Cổ động , mở mang công tương nghiệp phát triển.

C.  Làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

D. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng, phát triển văn hoá, ngôn ngữ dân tộc.

15. Phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì chịu ảnh hưởng của:

A. hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục.      B. Phong trào Duy Tân.

C. phong trào Đông du.                                 D. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế.

16. Chủ trương của phong trào Duy Tân? 

A. Bạo động vũ trang                         B. Vận động cải cách văn hoá, xã hội

C. Đấu tranh chính trị                        D. Mở trường diễn thuyết.

17.Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến là

A. cướp đoạt ruộng đất của nông dân.      B. đẩy mạnh khai thác than và kim loại.

C. đẩy mạnh vơ vét sức người, sức của
    D .bắt nông dân đi lính và thu hẹp diện tích trồng lúa.

18. Nơi Nguyễn Tất Thành  ra đi tìm đường cứu nước:

A. Cảng Đà Nẵng.    B. Cảng Đồng Nai.    C. Cảng Nhà Rồng.     D. Cảng Hải Phòng

19. Những hoạt động bước đầu của Nguyễn Tất Thành có ý nghĩa là?

A. Nâng cao lòng yêu nước, ý thức độc lập dân tộc.

B.  Tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga.

C. Tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam và tố cáo thực dân Pháp.

D. Là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước sau này.

20. Mục đích chung của các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là?

A. Đều xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn nước nhà độc lập, tự lực, tự cường.

B. Đều có mặt của các sĩ phu yêu nước thức thời muốn cải cách để canh tân đất nước.

C. Muốn  đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ và trở nên giàu mạnh.


D. Nêu cao truyền thống anh hùng bất khuất cuả nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.

II. Tự luận ( 5điểm)               

Câu 21. Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Những hoạt động bước đầu của Người?  Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước trước đây?
....................Hết....................

	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II

	TRƯỜNG THCS TT YÊN VIÊN
	Môn : Lịch sử 8

	
	Năm học : 2022 – 2023

	
	Thời gian làm bài : 45 phút


I.Trắc nghiệm ( 5điểm) : Mỗi câu trả lời đúng  0,25đ  

ĐỀ 1
	1C
	5C
	9A
	13B
	17C

	2A
	6A
	10C
	14A
	18C

	3D
	7B
	11D
	15B
	19A

	4B
	8A
	12B
	16B
	20D


ĐỀ 2

	1
	5C
	9A
	13B
	17C

	2A
	6A
	10C
	14A
	18C

	3D
	7B
	11D
	15B
	19A

	4B
	8A
	12B
	16B
	20D


II. Tự luận ( 5điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 21
	* Hoàn cảnh:

- Người sinh ra trong một gia đình, một quê hương có truyền thống cách mạng

- Trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, các cuộc cách mạng đều thất bại.

- Tuy khâm phục các sĩ phu yên nước trước đây, nhưng Người không tán thành con đường cứu nước của họ.

- Người quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	
	* Hoạt động bước đầu:

- Giữa năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

- Cuộc hành trình kéo dài 6 năm qua nhiều nước châu Phi, châu Mĩ và châu Âu.

- Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, Người làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng và giai cấp công nhân Pháp, tham gia hội những người Việt Nam yêu nước, viết báo tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam và tố cáo thực dân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga.
	0,5đ

0,5đ

1đ



	
	*Hướng đi mới của Người :

- Hướng đi: sang Phương Tây nơi có trình độ văn minh tự do bình đẳng.

- Cách đi: Đi vào tất cả các giai cấp, tầng lớp, đi vào quần chúng lao động.

- Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối với dân tộc ta cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc và sự phát triển của lịch sử.
	0,25đ

0,25đ

0,5đ


                                                                                                          Yên Viên, ngày 15 /4/2023
                                                   Tổ ( nhóm trưởng)                             Người ra đề, đáp án

                                                Nguyễn Thị Trà Giang                          Nguyến Thị Thế
